
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Số:           /SGDĐT-GDTrH       Bình Phước, ngày       tháng 01 năm 2024  
 V/v thông báo danh sách giáo viên, 

  học sinh dự thi cấp quốc gia Cuộc 

  thi“An toàn giao thông cho nụ cười 

  ngày mai” năm học 2023-2024 

                             

 Kính gửi:   

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các đơn vị trực thuộc. 

         

Thực hiện Công văn số 6258/BGDĐT-GDTrH ngày 09/11/2023 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười 

ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2023-2024;  

Ngày 16/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Công 

văn số 3879/SGDĐT-GDTrH về việc triển khai cuộc thi "An toàn giao thông 

cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2023-

2024; Ngày 27/12/2023, Sở GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 4417/QĐ-

SGDĐT về việc thành lập Ban chấm thi Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ 

cười ngày mai” dành cho giáo viên và học sinh trung học năm học 2023-2024; 

Nay, Sở GD&ĐT thông báo danh sách giáo viên, học sinh được chọn tham 

dự vòng thi cấp quốc gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” 

năm học 2023-2024 như sau: (có danh sách đính kèm) 

Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi, liên hệ Sở GD&ĐT (qua 

Phòng Giáo dục Trung học), số điện thoại 02713.879107 để được hướng dẫn, 

giải đáp./. 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                      

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, GDTrH. 
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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN, HỌC SINH DỰ THI CẤP QUỐC GIA 

 Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”  

Năm học 2023 – 2024 

(Danh sách đính kèm Công văn số          /SGDĐT-GDTrH ngày      tháng 01năm 2024) 

 

1. DANH SÁCH GIÁO VIÊN DỰ THI CẤP THCS 

STT Họ và tên giáo viên Tên trường Phòng GD&ĐT 

1 Nguyễn Thị Hiền Trường THCS Tân Thiện Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

2 Trương Thị Hiền Trường THCS Tiến Thành Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

3 Phạm Kim Mỹ Phương Trường THCS Tân Thiện Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

4 Lê Thị Thu Hương Trường THCS Tân Xuân Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

5 
Hoàng Thị Yên 

Phương 
Trường THCS Tân Thiện Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

6 Trần Thị Thanh Hải Trường THCS Tân Đồng Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

7 Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Tiến Hưng Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

8 Phạm Thanh Hương Trường THCS Tiến Thành Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

9 Nguyễn Thị Phiến Trường THCS Tân Phú Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

10 Trần Thị Tú Trinh Trường THCS Tân Thiện Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

11 Phan Thị Hòa 
Trường TH&THCS  

Thuận Lợi 
Phòng GD&ĐT Đồng Phú 

12 Bùi Thị Thanh Vân Trường THCS Tiến Thành Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

13 Trần Thị Thanh Trường THCS Tân Phú Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

14 Bạch Thị Lợi Trường THCS Tân Bình Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

15 Bùi Thị Kim Cúc  Trường TH&THCS Tân Lợi Phòng GD&ĐT Đồng Phú 

 

2. DANH SÁCH GIÁO VIÊN DỰ THI CẤP THPT 

 

STT Họ và tên giáo viên Đơn vị 

1 Nguyễn Thị Bảo Trân Trường THPT TX Bình Long 

2 Nguyễn Huy Hải Trường THPT Bù Đăng 
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3 Nguyễn Thị Thu Duyên Trường THPT TX Bình Long 

4 Nguyễn Thị Mong Trường THPT chuyên Bình Long 

5 Nguyễn Thị Hoa Trường THPT Lộc Thái 

6 Phạm Thị Kim Huệ Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh 

7 Hoàng Văn Đức Trường THPT Phú Riềng 

8 Nguyễn Thị Kim Khuê Trường THPT chuyên Bình Long 

9 Lê Thị Như Mai Trường THPT chuyên Bình Long 

10 Nguyễn Thị Hải Hà Trường THPT chuyên Bình Long 

11 Nguyễn Nhật Lệ Trường THPT chuyên Bình Long 

12 Nguyễn Thị Liên Trường THPT Lộc Thái 

13 Trần Thị Hồng Trường THPT TX Bình Long 

14 Lê Thị Diễm Thu Trường THPT Lộc Thái 

15 Trịnh Thị Nguyệt Trường THPT Thống Nhất 

 

3. DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI CẤP THCS 

 

STT Họ và tên học sinh Lớp Tên trường Phòng GD 

1 Nguyễn Tường Lân 8/12 THCS Tân Phú Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

2 Trịnh Thị Mỹ Linh 7A1 THCS Tân Thiện Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

3 Lương Bùi Hữu Hải 9.1 THCS Tân Đồng Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

4 Lê Đình Hiếu 7/1 THCS Tân Bình Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

5 Nguyễn Trần Như 

Khánh 
8A2 THCS Tiến Thành Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

6 Nguyễn Minh Quân 8.4 THCS Tân Đồng Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

7 Nông Thị Thảo Ngọc 8a4 THCS Tân Thành Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

8 Nguyễn Bùi Thảo 

Nguyên 
7.5 THCS Tân Đồng Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

9 Nguyễn Hữu Đức Tài 8.4 THCS Tân Đồng Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

10  Lê Văn Trường 7.5 THCS Tân Đồng Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

11 Nguyễn Ngọc Minh 

Ánh 
6/11 THCS Tân Phú Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

12 Phạm Tiến Dũng 6/16 THCS Tân Phú Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

13 Nguyễn Thị Thanh 8a4 THCS Tân Thành Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 
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Hà 

14 Lê Thị Tường Vy 7A1 THCS Tân Thiện Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

15 
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Duyên 
6a1 THCS Tiến Hưng Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

16 Đàm Ngọc Thái 6a1 THCS Tiến Hưng Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

17 Nguyễn Gia Phúc 9A1 THCS Tân Thiện Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

18 
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Giao 
9A2 THCS Tiến Thành Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

19 Trần Thị Mai 

Phương 
8/1 THCS Tân Xuân Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

20 Nguyễn Khánh Linh 8/1 THCS Tân Xuân Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

21 Nguyễn Trần Ánh 

Ngọc 
9a6 THCS Tiến Hưng Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

22 Nguyễn Ngọc Yến 

Vy 
9a1 THCS Tiến Hưng Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

23 Bùi Lê Khánh Ngọc 6/16 THCS Tân Phú Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

24 Cao Diệu Huyền  8a1 THCS Tân Thành Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

25 Lê Tiến Dũng 6a1 THCS Tiến Hưng Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

26 
Quách Nguyễn Thái 

Dương 
7a1 THCS Tiến Hưng Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

27 Trần Minh Anh 8a4 THCS Tân Thành Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

28 Nguyễn Ngọc Cát 

Tường  
7/3 THCS Tân Phú Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

29 Phạm Hương Giang 8/2 THCS Tân Phú Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

30 Nguyễn Ngọc 

Phương Nghi 
8A1 THCS Tân Thiện Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

31 Phạm Hiền Mai 9A3 THCS Tiến Thành Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

32 Trịnh Ngọc Duy Anh 6A1 THCS Tân Tiến Phòng GD&ĐT Đồng Phú 

33 Trần Đăng Tuấn Anh 7A1 THCS Tân Tiến Phòng GD&ĐT Đồng Phú 

34 Hoàng Phương Linh 8/2 THCS Tân Bình Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

35 Lê Hồ Đăng Thi 7A7 THCS Tân Phú Phòng GD&ĐT Đồng Phú 

36 Đào Minh Hiếu 7A7 THCS Tân Phú Phòng GD&ĐT Đồng Phú 

37 Võ Phan Minh Thư  7A7 THCS Tân Phú Phòng GD&ĐT Đồng Phú 

38 
Nguyễn Ngọc Thiên 

Kim 
7/1 THCS Tân Bình Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

39 Trần Thị Bảo Ngọc 8/2 THCS Tân Bình Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

40 Trương Việt Anh 9/12 THCS Tân Phú Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 
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41 Trần Hoàng Đức 7A7 THCS Tiến Thành Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

42 Lê Minh Trí 6A9 THCS Tiến Thành Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

43 Nguyễn Thành Sang 9 
TH&THCS Thanh 

Phú 
Phòng GD&ĐT Bình Long 

44 
Đặng Thị Kim 

Quỳnh 
9A2 

TH&THCS Đồng 

Tâm 
Phòng GD&ĐT Đồng Phú 

45 Nguyễn Thành Đạt 7A7 THCS Tân Phú Phòng GD&ĐT Đồng Phú 

46 Nguyễn Thị Trà My 8A TH&THCS Tân Lợi Phòng GD&ĐT Đồng Phú 

47 Phạm Bảo Thy 9A2 
TH&THCS Thuận 

Lợi 
Phòng GD&ĐT Đồng Phú 

48 Trần Gia Mỹ 8/7 THCS Tân Phú Phòng GD&ĐT Đồng Xoài 

49 
Phan Ngọc Ánh 

Dương 
9A7 THCS Tân Phú Phòng GD&ĐT Đồng Phú 

50 Lưu Thi Minh Thư 9/1 
PTDTNT THCS 

Đồng Phú 
Phòng GD&ĐT Đồng Phú 

 

4. DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI CẤP THPT 

STT Họ và tên học sinh Lớp Trường 

1 Lê Đình Uy 10A1.4 THPT Hùng Vương 

2 Nguyễn Minh Đăng 10A1.1 THPT Phước Bình 

3 Nguyễn Thị Ánh Hồng 11A4 THPT Nguyễn Huệ 

4 Trần Nguyễn Hương Giang 11A4 THPT Nguyễn Huệ 

5 Đặng Ngọc Kim Linh 10C1 THPT Nguyễn Huệ 

6 Nguyễn Thị Đông Nhi 10C5 THPT Nguyễn Huệ 

7 Lê Thị Ngọc Như 11A2 THPT Nguyễn Huệ 

8 Lê Nguyễn Như Ý 11A2 THPT Nguyễn Huệ 

9 Hoàng Khánh Vũ 11A10 THPT Chuyên Bình Long 

10 Lê Thị Như Quỳnh 11A10 THPT Chuyên Bình Long 

11 Phan Thị Bích Thùy 11A10 THPT Chuyên Bình Long 

12 Hàn Ngọc Bảo Trâm 11A10 THPT Chuyên Bình Long 

13 Dương Kim Yến 12A9 THPT Chuyên Bình Long 

14 Thiều Hải Anh 10A1 THPT Thống Nhất 

15 Lưu Trí Hiển 10A1 THPT TX Bình Long 

16 Trần Thị Kim Ngân 10A3 THPT Nguyễn Huệ 

17 Hồ Bảo Huyền 10A4 THPT Nguyễn Huệ 

18 Nguyễn Minh Anh 10D11 THPT Chuyên Bình Long 

19 Hà Hữu Phước 10C1 THPT Nguyễn Huệ 

20 Trần Hoàng Phước 10C1 THPT Nguyễn Huệ 

21 Ngô Tấn Lộc 10C5 THPT Nguyễn Huệ 

22 Thị Diễm 10C5 THPT Nguyễn Huệ 

23 Hoàng Ngọc Bảo Trân 10C1 THPT Nguyễn Huệ 

24 Trần Thị Ánh Ngọc 10C5 THPT Nguyễn Huệ 

25 Đỗ Gia Bảo 10C5 THPT Nguyễn Huệ 



6 

 

26 Phạm Gia Nguyên 10A5 THPT Trần Phú 

27 Trần Thị Hồng Ngọc 11A2 THPT Nguyễn Huệ 

28 La Đỗ Quỳnh Anh 10A8 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 

29 Nguyễn Thị Ngọc Sương 11D3 THPT Phước Bình 

30 Phan Vũ Thái Hà 10C4 THPT Nguyễn Huệ 

31 Đoàn Mỹ Linh 10A3 THPT Nguyễn Huệ 

32 Nguyễn Anh Khoa 10A4 THPT Nguyễn Huệ 

33 Đinh Văn Tiến 10L11 THPT Chuyên Bình Long 

34 Trương Nhật Khang 10L11 THPT Chuyên Bình Long 

 

--------------------------------------------------- 
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